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QUYẾT ÐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án đổi mới 
quy trình biên soạn số liệu GRDP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-CT ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Văn bản số 5167/BKHĐT-TCTK ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là các đơn vị) căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm:
1.1. Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm đúng nội dung, biểu mẫu và thời gian theo quy định.

1.2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin đầu vào phục vụ công tác tính toán và biên soạn số liệu GRDP cho Cục Thống kê tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
1.3. Củng cố, tăng cường tổ chức bộ máy và công tác thống kê đảm bảo  chấp hành, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
1.4. Đưa vào chương trình công tác hàng năm các công việc được phân công trong kế hoạch để đảm bảo hoàn thành các nội dung theo đúng thời hạn quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Cục Thống kê tỉnh để tổng hợp) kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ thời gian đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội hàng năm trên địa bàn tỉnh để xem xét, nghiên cứu đề xuất việc xây dựng kế hoạch nhu cầu số liệu GRDP ngoài các kỳ biên soạn và công bố nêu trong Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thẩm định và công bố được kịp thời.
3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất để từng bước củng cố, tăng cường tổ chức bộ máy và công tác thống kê của Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí để đảm bảo các điều kiện cần thiết triển khai thực hiện Đề án theo quy định.
5. Cục Thống kê tỉnh là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm:
5.1. Làm đầu mối phối hợp hoạt động với các đơn vị để chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo Kế hoạch thực hiện Đề án đạt kết quả và theo đúng quy định.
5.2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 01 hàng năm.
6. Yêu cầu đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Cục Thống kê tỉnh để tổng hợp) để xem xét và chỉ đạo giải quyết kịp thời.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
(Tổng cục Thổng kê)
- Thường trực Tỉnh ủy;                   Báo
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;                      
- Thường trực HĐND tỉnh;             cáo
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;          
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng, Phó các phòng NCTH;
- Lưu VT, TH (Hth100).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Đình Quang


 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI QUY TRÌNH BIÊN SOẠN SỐ LIỆU GRDP 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(kèm theo Quyết định số: 252/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Sản phẩm chính

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	1
	Tham dự hội nghị tập huấn triển khai Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở  Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh.
	Tháng 10 – 11 năm 2015
	Đối tượng tham gia Hội nghị:
- Đại diện UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục trưởng và 01 lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục Thống kê

	2
	Xây dựng nguồn thông tin phục vụ biên soạn GRDP.
	
	
	
	

	2.1
	Xây dựng các biểu mẫu thông tin thống kê đầu vào và thông tin thống kê trung gian phục vụ biên soạn GRDP.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở  Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh. 
	Năm 2015 - 2016
	Các biểu mẫu cung cấp thông tin theo danh mục thông tin phục vụ biên soạn số liệu GRDP.

	2.2
	Xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Cục Thống kê tỉnh 
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Năm 2015
	Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

	3
	Thực hiện cung cấp thông tin đầu vào phục vụ biên soạn số liệu GRDP.
	
	
	
	

	3.1
	Thu ngân sách 6 tháng và cả năm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Tài chính
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh và UBND các huyện, thành phố.
	- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 20/5; cả năm ngày 20/11.
- Kỳ chính thức: Ngày 25/9 năm sau.
	Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được xây dựng ở mục 2.1.

	3.2
	Chi cho hoạt động 6 tháng và cả năm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Tài chính
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh và UBND các huyện, thành phố.
	- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 20/5; cả năm ngày 20/11.

- Kỳ chính thức: Ngày 25/9 năm sau.
	Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được xây dựng ở mục 2.1.

	3.3
	Số lao động của các Công ty bảo hiểm và môi giới bảo hiểm phân theo loại hình doanh nghiệp.
	Sở Tài chính
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh và UBND các huyện, thành phố.
	- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 20/5; cả năm ngày 20/11.

- Kỳ chính thức: Ngày 25/9 năm sau.
	Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được xây dựng ở mục 2.1.

	3.4
	Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng phân theo ngành kinh tế.
	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh.
	- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 20/5; cả năm ngày 20/11.

- Kỳ chính thức: Ngày 25/9 năm sau.
	Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được xây dựng ở mục 2.1.

	3.5
	Tốc độ tăng dư nợ tín dụng so với cuối năm trước và cùng kỳ năm trước của các tổ chức tín dụng phân theo ngành kinh tế.
	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh.
	- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 20/5; cả năm ngày 20/11.

- Kỳ chính thức: Ngày 25/9 năm sau.
	Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được xây dựng ở mục 2.1.

	3.6
	Số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng phân theo ngành kinh tế.
	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh.
	- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 20/5; cả năm ngày 20/11.

- Kỳ chính thức: Ngày 25/9 năm sau.
	Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được xây dựng ở mục 2.1.

	3.7
	Thu quỹ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh.
	- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 20/5; cả năm ngày 20/11.

- Kỳ chính thức: Ngày 25/9 năm sau.
	Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được xây dựng ở mục 2.1.

	3.8
	Thu quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh.
	- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 20/5; cả năm ngày 20/11.

- Kỳ chính thức: Ngày 25/9 năm sau.
	Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được xây dựng ở mục 2.1.

	3.9
	Chi quỹ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Bảo hiểm xã hội tỉnh 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh.
	- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 20/5; cả năm ngày 20/11.

- Kỳ chính thức: Ngày 25/9 năm sau.
	Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được xây dựng ở mục 2.1.

	3.10
	Chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Bảo hiểm xã hội tỉnh 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh.
	- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 20/5; cả năm ngày 20/11.

- Kỳ chính thức: Ngày 25/9 năm sau.
	Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được xây dựng ở mục 2.1.

	3.11
	Chi cho hoạt động (nhóm 0500) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh.
	- Kỳ ước tính: 6 tháng ngày 20/5; cả năm ngày 20/11.

- Kỳ chính thức: Ngày 25/9 năm sau.
	Theo các biểu mẫu cung cấp thông tin được xây dựng ở mục 2.1.

	4
	Xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án cho Hệ thống Thống kê tập trung giai đoạn 2016-2020.
	Cục Thống kê tỉnh.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.
	Năm 2016
	Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

	5
	Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ biên soạn GRDP.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh và các ngành liên quan.
	Năm 2016
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